Về các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân:
Thực trạng và các đề xuất, kiến nghị


Thường trực HĐND thành phố Hà Nội

Chúng tôi rất quan tâm và đánh giá cao chủ đề cuộc hội thảo lần này do Ban công tác đại biểu - Ủy ban thường vụ Quốc hội đề xuất. Thay mặt Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về dự hội thảo, lời đầu tiên, cho phép tôi gửi tới các đồng chí chủ trì Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh Yên Bái, các đồng chí đại biểu lãnh đạo HĐND tỉnh, thành phố và các đại biểu tham dự hội nghị lời chào, lời chúc sức khỏe, chúc hội nghị của chúng ta thu được nhiều kết quả. Theo gợi ý của Ban tổ chức hội thảo, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội xin phát biểu một số ý kiến xoay quanh việc bảo đảm các điều kiện cho hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Từ thực tiễn hoạt động của HĐND những năm qua cho thấy, việc bảo đảm các điều kiện cho HĐND hoạt động là điều mong mỏi của những người làm công tác ở cơ quan dân cử chúng ta. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định thì cần có những điều kiện cần thiết cho việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Những điều kiện đảm bảo đó gồm: con người (số lượng và chất lượng); Tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, điều hành; trang thiết bị và kinh phí hoạt động. Xin được đề cập vào một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Về cơ cấu, thành phần, chất lượng đại biểu

Chất lượng đại biểu là một yếu tố quan trọng có mối liên quan mật thiết xuất phát từ cơ cấu, thành phần đại biểu. Nhìn chung, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức, chính trị, cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Trong nhiệm kỳ này, thành phố Hà Nội có tổng số 95 đại biểu HĐND,        lập thành 29 tổ đại biểu ở 29 quận huyện (30 đơn vị bầu cử), trong đó: đại biểu trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) chiếm 3,16%; đại biểu nữ chiếm 24,21%; đại biểu là người ngoài Đảng chiếm 7,37%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 1,05%; đại biểu là chức sắc tôn giáo chiếm 1,05%; số đại biểu tái cử 25,26%; đại biểu có trình độ đại học và trên đại học chiếm 96,84%, trong đó: đại học 47,37%; trên đại học 49,47%. Thường trực HĐND Thành phố có 3 đại biểu hoạt động chuyên trách là đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên thường trực. Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hoá - Xã hội và Ban Pháp chế mỗi ban có 3 lãnh đạo Ban chuyên trách. Như vậy, HĐND thành phố Hà Nội có 11 vị đại biểu hoạt động chuyên trách, chiếm 12%. Thành viên các Ban cũng được lựa chọn những đại biểu đại diện cho số ít sở, ban, ngành và chủ yếu là đại biểu cấp huyện, giúp cho hoạt động của các Ban đảm bảo tính thực tiễn. Đặc biệt đội ngũ lãnh đạo Ban là chuyên trách giúp cho hoạt động của Ban mang tính liên tục, thuận lợi trong quá trình thẩm tra. Ngoài ra, ở HĐND thành phố Hà Nội còn có 3 đại biểu thuộc cơ quan Hội đồng gồm đồng chí phó đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, đồng chí Chánh văn phòng và 1 đồng chí Phó Chánh văn phòng.

Đại biểu là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND khá đông, ảnh hưởng nhất định đến tính khách quan trong thực hiện quyền giám sát, chất vấn và tham mưu xây dựng các đề án, dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố. Một số đại biểu do đảm bảo cơ cấu (ngoài Đảng, trẻ tuổi, chức sắc tôn giáo…), khả năng bàn bạc để quyết định những vấn đề quan trọng ở Thành phố và thực hiện vai trò đại diện, chức năng giám sát còn hạn chế. Những vấn đề nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đại biểu, khó khăn trong việc bố trí cán bộ chuyên trách và triển khai thực hiện nhiệm vụ của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND Thành phố. 

Nguyên nhân chính của tình trạng trên là cơ cấu, thành phần đại biểu chưa phù hợp, chưa thực sự chú trọng chất lượng đại biểu. Do vậy, để đại biểu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và để HĐND hoạt động hiệu quả trong việc xây dựng cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND Thành phố, bằng kinh nghiệm của HĐND thành phố Hà Nội chúng tôi cho rằng cần quan tâm một số điều như sau:

- Trong quá trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND, cùng với việc đảm bảo cơ cấu cần xác định rõ yêu cầu về tiêu chuẩn người ứng cử, đặc biệt quan tâm những người dự kiến bố trí làm đại biểu chuyên trách nếu trúng cử.

- Không nên cơ cấu nhiều đại biểu là cán bộ các cơ quan nhà nước, nhất là Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố vì trên thực tế họ đã phải đảm đương nhiệm vụ nặng nề của ngành mình, mặt khác cũng để tránh biểu hiện “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, nể nang, né tránh khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu.  

- Tăng cường số lượng đại biểu chuyên trách, nhất là đại biểu chuyên trách ở các Ban HĐND. Bố trí Trưởng ban, các Phó Trưởng ban là đại biểu chuyên trách; bổ sung ủy viên chuyên trách cho các Ban HĐND đối với HĐND thành phố (đại biểu hoạt động chuyên trách). Điều chuyển đại biểu HĐND đang là công chức Văn phòng giúp việc HĐND sang hoạt động chuyên trách ở các Ban HĐND và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng.

- Bố trí đại biểu có trình độ chuyên môn và có vị trí công tác phù hợp tham gia các Ban HĐND, nhất là đội ngũ đại biểu chuyên trách ở các Ban. Xác định cụ thể lĩnh vực công tác của mỗi Ban HĐND. Bố trí đầy đủ, cụ thể số cán bộ, chuyên viên Văn phòng tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND và các Ban HĐND.

- Tăng cường bồi dưỡng kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND, nhất là số đại biểu mới tham gia khóa đầu. Thường xuyên cung cấp thông tin cho đại biểu về chuyên môn nghiệp vụ, chính sách pháp luật mới; những thông tin tổng hợp về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để phục vụ cho hoạt động của đại biểu HĐND. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng hoạt động của đại biểu như: kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; kỹ năng diễn thuyết, trình bày; kỹ năng tuyên truyền, phố biến chính sách pháp luật… Xây dựng và thực hiện cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin cho đại biểu HĐND thông qua cơ quan giúp việc là Văn phòng HĐND các cấp.

- Thực hiện các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với những đại biểu tích cực hoạt động, có nhiều đóng góp thiết thực, trách nhiệm, có tinh thần thẳng thắn đóng góp, xây dựng. Đi đôi với việc thực hiện nghiêm túc việc theo dõi hoạt động của các đại biểu để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở những đại biểu chưa tích cực, còn né tránh, ngại va chạm hoặc thiếu trách nhiệm trong hoạt động của HĐND.

- Nghiên cứu, đề xuất thành lập các Ban ở HĐND cấp xã để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã.

- Thường trực HĐND làm tốt công tác điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND. Phân công cụ thể trong Thường trực HĐND công tác theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các Ban HĐND. Xây dựng chương trình công tác chung của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng giúp việc HĐND để thuận lợi trong triển khai và phối hợp thực hiện đồng bộ.

- Xây dựng cơ chế, chương trình phối hợp công tác giữa các Ban HĐND với các Tổ đại biểu HĐND và Văn phòng giúp việc HĐND trong việc triển khai hoạt động của HĐND.

- Tăng cường và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc của Văn phòng để đảm bảo tốt chức năng tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND, các cơ quan của HĐND và đại biểu HĐND.

Trong thời điểm hiện nay, việc thảo luận kỹ những điều trên trong xây dựng cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn đại biểu là rất có ý nghĩa, góp phần chuẩn bị tốt hơn về chất lượng nhân sự cho HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật và quy phạm pháp luật có liên quan đến từng đại biểu HĐND để nắm bắt được kịp thời các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các báo cáo, nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương; các văn bản thống nhất giữa Thường trực HĐND với UBND khi thực hiện nhiệm vụ mà HĐND thành phố giao; các thông báo kết luận giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND để các đại biểu HĐND nắm được, theo dõi, giám sát việc tổ chức, thực hiện của UBND và các ngành hữu quan.

Thông thường tại mỗi kỳ họp, các tài liệu được gửi đến khá nhiều. Để tránh bị nhầm lẫn, thất lạc văn bản, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND lên danh mục các tài liệu trình ra kỳ họp, trong đó ghi rõ tên mỗi loại tài liệu, tên cơ quan soạn thảo, thời gian hoàn thành, Ban nào chịu trách nhiệm đôn đốc, tên chuyên viên được phân công phối hợp… Thời hạn chuyển tài liệu họp HĐND gồm dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình HĐND, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và tài liệu cần thiết khác đã được Luật Tổ chức HĐND và UBND, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, Quy chế hoạt động của HĐND quy định rất rõ ràng. Việc quy định thời hạn tối thiểu đó nhằm đảm bảo các ban của HĐND có đủ thời gian cần thiết để thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Bên cạnh đó, việc gửi tài liệu sớm cho đại biểu không chỉ với ý nghĩa để đại biểu “đọc” trước mà còn để đại biểu xem xét, nghiên cứu tài liệu liên quan, thu thập thông tin nếu thấy cần thiết. 

Đặc biệt, HĐND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo gửi tài liệu cho đại biểu qua hộp thư điện tử và trên trang thông tin điện tử của HĐND Thành phố, tài liệu giấy gửi tại hội trường vào phiên khai mạc, điều này giúp giảm được kinh phí, vừa giúp cho đại biểu tránh được sự bất tiện trong lưu trữ, sử dụng tài liệu.


3. Đảm bảo các điều kiện tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND và hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND.

Tiếp xúc cử tri là một trong những nhiệm vụ của đại biểu HĐND theo quy định của luật. Thời gian tiếp xúc cử tri được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để cử tri biết và đến dự. Thường trực HĐND chỉ đạo Văn phòng chuẩn bị phương tiện phục vụ với các đại biểu ở cơ sở, ở xa; các tài liệu cần thiết như: Nội dung, chương trình kỳ họp, báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc trước đó của các ngành hữu quan. Các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được tổng hợp phân loại và chuyển đến các cơ quan liên quan trả lời tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp. Một số nội dung nổi cộm đề nghị UBND cùng cấp trả lời tại kỳ họp. Đối với những vấn đề cụ thể, Thường trực HĐND có văn bản hoặc tổ chức đoàn kiểm tra đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cử tri theo từng vấn đề, từng nội dung. Qua đó, đã tạo được không khí dân chủ, cởi mở và trách nhiệm giữa đại biểu dân cử với cử tri. 

Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND được chuẩn bị chặt chẽ theo quy trình, các điều kiện đảm bảo như: Kế hoạch, phương tiện, tài chính của mỗi cuộc giám sát được đảm bảo tốt nên các cuộc giám sát đều thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

4. Phải đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên tham mưu, giúp việc chuyên trách phù hợp cho từng Ban và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của các Ban HĐND

- Trong điều kiện hiện nay, khi số đại biểu HĐND là thành viên các Ban làm việc chuyên trách ít, thì đội ngũ cán bộ, chuyên viên của Văn phòng giúp việc các Ban là rất quan trọng, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban. Do đó cần lựa chọn, bố trí chuyên viên đủ năng lực của Văn phòng tham mưu, giúp việc chuyên trách cho các Ban (nên mỗi ban từ 3 đến 5 chuyên viên). Cần phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo mỗi công việc cụ thể của Ban đều có chuyên viên phụ trách, theo dõi thực hiện. Cần quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ, chuyên viên, động viên, khen thưởng kịp thời.

-  Ngoài ra, cần đáp ứng đầy đủ trang thiết bị thiết bị làm việc, phương tiện phục vụ hoạt động của các Ban. Có quy định cụ thể về kinh phí cho hoạt động chuyên môn của Ban như kinh phí nghiên cứu phục vụ công tác thẩm tra, giám sát, thuê chuyên gia tham gia các hoạt động của Ban để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động HĐND, Thường trực, các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND.

5. Những đề xuất và kiến nghị

Những điều kiện trên đã đóng góp quan trọng để HĐND thành phố trong thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định: Hoạt động của HĐND đã không ngừng đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, thực chất, hiệu quả hơn; chất lượng kỳ họp HĐND được nâng lên, nhiều nghị quyết của HĐND thành phố ban hành đã đi vào cuộc sống, được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được quan tâm, đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, đã phát hiện các thiếu sót, bất cập, vướng mắc và đưa ra kiến nghị để các cơ quan khắc phục, giải quyết. Có thể khẳng định rằng, thời gian qua hoạt động của HĐND thành phố đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Hà Nội. 

Tuy nhiên, để đảm bảo các điều kiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND nói chung, đại biểu HĐND nói riêng, kiến nghị:

* Đối với Trung ương:

a) Đối với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội:
- Đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội sớm ban hành Luật về giám sát của HĐND, trong đó quy định rõ cơ chế, các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giám sát, các chế tài quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu giám sát... nhằm nâng cao hiệu lực, vai trò, vị trí bảo đảm thực quyền của HĐND. 

 - Đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành hướng dẫn kiện toàn tổ chức, tạo điều kiện về kinh phí, trang thiết bị, trụ sở, điều kiện làm việc, nhằm nâng cao năng lực tham mưu, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND.  
 - Đề nghị Quốc hội sớm xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 theo hướng: cụ thể hóa vai trò cơ quan Thường trực HĐND; thành lập 03 Ban của HĐND cấp huyện như ở cấp tỉnh; thành lập các ban HĐND ở cấp xã; quy định tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ở mỗi cấp; quy định chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp HĐND có sự khác biệt; quy định rõ hơn mối quan hệ giữa các cấp HĐND. Đối với HĐND cấp tỉnh, nên quy định Thường trực HĐND gồm: Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch và Trưởng các Ban HĐND, bỏ chức danh Ủy viên thường trực. Quy định mỗi Ban HĐND là một cơ quan, có số đại biểu chuyên trách phù hợp và số cán bộ, chuyên viên giúp việc, được bố trí kinh phí riêng để hoạt động. 
b) Đối với Chính phủ:

- Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương có hướng dẫn cụ thể hơn nội dung, quy trình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp theo Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003. Nghiên cứu mô hình cơ quan Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện để đảm bảo thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND.

- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, các cơ quan thuộc Chính phủ tăng cường quan hệ phối hợp với HĐND để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND về những nhiệm vụ có liên quan.

- Trên cơ sở pháp luật quy định, đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát những vấn đề cần đưa ra xin ý kiến, quyết định của HĐND, nhất là những cơ chế, chính sách, chế độ có liên quan đến từng địa phương.

- Cần nghiên cứu có quy định giao cho địa phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách ban hành quy định về hỗ trợ thu nhập đặc thù cho cán bộ Văn phòng các cơ quan dân cử ở địa phương để thu hút, động viên người có năng lực về làm việc cho cơ quan Văn phòng HĐND các cấp.

Với chủ đề rộng đề cập đến nhiều lĩnh vực và khuôn khổ thời gian có hạn, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội rất mong được tiếp thu các ý kiến tham góp của đại biểu các tỉnh, thành phố về dự hội nghị./. 

